ÔN TẬP CUỐI KÌ II – KHTN 9 - PHÂN MÔN HOÁ HỌC
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Polyethylene là sản phẩm của phản ứng trùng hợp nào dưới đây?
A. CH2=CH-Cl.	B. CH2=CH2.	C. CH2=CH-C6H5.	D. CH2=CH-CH3.
Câu 2. Chất có thể trùng hợp tạo ra polymer là:
A. C2H5OH.	B. CH3COOH.	C. CH3CH3.	D. CH2=CHCH3.
Câu 3. Polymer nào sau dây không phải là polymer thiên nhiên?
A. PE.	B. Cellulose.	C. Protein.	D. Tinh bột.
Câu 4. Cho các chất: sợi bông (1), cao su buna (2), protein (3), tinh bột (4). Các chất thuộc loại polymer thiên nhiên là:
A. (1), (2), (3) .	B. (1), (3), (4)	C.(2), (3), (4).	D.(1), (2), (3), (4).
Câu 5. Nguyên tố nào sau đây có thành phần phần trăm về khối lượng lớn nhất trong vỏ Trái Đất?
A. Oxygen.	B. Silicon.	C. Aluminium.	D. Iron.
Câu 6. Kim loại nào có thành phần phần trăm về khối lượng lớn nhất trong vỏ Trái Đất?
A. Silicon.	B. Aluminium.	C. Sodium.	D. Iron. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh ghi đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 7: Phát biểu dưới đây đúng hay sai về Thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố và các dạng chất chủ yếu trong vỏ Trái Đất.

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Silicon chiếm tỉ lệ lớn thứ hai trong vỏ Trái Đất.
	
	

	b. Muối mỏ có thành phần chính là NaCl
	
	

	c. Quặng bauxite (chứa Al2O3) là dạng tồn tại của sắt.
	
	

	d. Các nguyên tố hóa học thường tồn tại ở dạng hợp chất trong vỏ Trái Đất.
	
	


Câu 8: Các nhận định sau đây đúng hay sai về vai trò của việc khai thác hợp lí và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản.

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Hoạt động khai thác tài nguyên có sẵn từ vỏ Trái Đất đem lại lợi ích kinh tế, xã hội to lớn.
	
	

	b. Khoáng sản nước ta còn trữ lượng rất lớn.
	
	

	c. Khoáng sản là loại tài nguyên có thể phục hồi được.
	
	

	d. Các nguồn nguyên liệu như kim loại, khoáng sản, … được khai thác sẽ đáp ứng cho sản xuất, xây dựng, nâng cao chất lượng cuộc sống.
	
	









PHẦN III. TỰ LUẬN
Câu 1. Trùng hợp 2,479 lít C2H4 (đkc), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng polymer thu được là bao nhiêu?
Gợi ý trả lời:
			nCH2 = CH2 ----------> ( CH2 - CH2 ) n
(mol)		0,1				0,1/n
		 =  (mol)
		(gam)
		Gọi ( CH2 - CH2 ) n = PE
·  mPE (lt) = n . M =  (gam)
· mPE (tt) = 2,8 . 80% = 2,24 (gam)
Câu 2. Phân tử tinh bột được tạo thành do nhiều nhóm -C6H10O5- (gọi là mắt xích) liên kết với nhau. Số mắt xích (–C6H10O5–) trong phân tử tinh bột là bao nhiêu? Biết khối lượng phân tử của tinh bột khoảng 299700 amu
Gợi ý trả lời:
	nphân tử tinh bột  =  (mắt xích)
Câu 3. Biết khối lượng phân tử của PVC khoảng 750 000 amu. Hãy tính số mắt xích (n) của PVC? (C = 12, H = 1, Cl = 35,5)
[image: ]
(PVC)
 Gợi ý trả lời:
	nphân tử tinh bột  =  (mắt xích)
Câu 4. Việc lạm dụng các sản phẩm nhựa trong đời sống có ảnh hưởng gì đến môi trường? Hãy trình bày các biện pháp để giảm thiểu rác thải nhựa (túi, chai, lọ, cốc, ống hút, hộp đựng thực phẩm ăn nhanh,…) trong gia đình em.
Gợi ý trả lời:
	-Khi lạm dụng rác thải nhựa:
		+ Gây ô nhiễm môi trường
		+ Đốt rác thải nhựa => ô nhiễm không khí => biến đổi khí hậu
		+ Ô nhiễm nguồn nước, đất
		+ Ảnh hưởng đến sức khỏe con người
		+ Ảnh hưởng môi trường sống của sinh vật
	-Biện pháp để giảm thiểu rác thải nhựa trong gia đình:
		+ Thay thế túi, hộp, ông hút nhựa thành túi, hộp, ống hút được làm bằng giấy
		+ Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần
		+ Sử dụng các loại nhựa tái chế
		+ Phân loại tái chế rác thải nhựa đúng cách
		+ Tuyên truyền nâng cao ý thức

Câu 5. Là học sinh, em có những hành động gì để góp phần tiết kiệm tài nguyên, khoáng sản cho đất nước?
Gợi ý trả lời:
	- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
	- Hạn chế để các thiết bị điện ở chế độ chờ.
	- Sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
	- Hạn chế sử dụng tài nguyên hóa thạch.
	- Tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của mọi người.
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